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Các chỉ tiêu đánh giá an ninh tài chính 
doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quan hệ 
tín dụng ngân hàng

NCS. NGUYỄN TIẾN DŨNG

Hà Nội

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) có vị trí, vai trò 
rất quan trọng trong nền kinh tế của mỗi nước, kể cả 
các nước có trình độ phát triển cao. Khu vực doanh 
nghiệp (DN) này đóng góp quan trọng cho sự tăng 
trưởng của nền kinh tế quốc gia, tạo công ăn việc làm, 
tạo nguổn thu nhập ổn định và thường xuyên cho một 
bộ phận lớn dân cư, góp phần ổn định chính trị xã hội. 
Trong những năm gần đây, nhiều DNNVV của các quốc 
gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng gặp 
khó khăn, phải giải thể, tạm ngừng hoạt động, thậm chí 
phá sản… Tình trạng này ảnh hưởng tiêu cực không chỉ 
đến nền kinh tế nói chung mà còn gây rủi ro cho hoạt 
động tín dụng ngân hàng nói riêng. Tuy nhiên, trong 
khó khăn vẫn có không ít DN đã vượt qua và có những 
bước phát triển vượt bậc, trong đó, đảm bảo an ninh tài 
chính DN là một trong những nhân tố quan trọng giúp 
DN vượt qua khó khăn và phát triển.

1.	An ninh tài chính doanh 
nghiệp nhỏ và vừa

DNNVV là những DN có quy 
mô nhỏ về mặt vốn, lao động 
hay doanh thu. DNNVV có thể 
chia thanh ba loại cũng căn cứ 
vào quy mô, đó là DN siêu nhỏ 
(micro), DN nhỏ và DN vừa. 
Theo tiêu chí của Nhóm Ngân 
hàng Thế giới, DN siêu nhỏ 

là DN có số lượng lao động 
dưới 10 người, DN nhỏ có số 
lượng lao động từ 10 đến dưới 
50 người, còn DN vừa có từ 50 
đến 300 lao động. Ở Việt Nam, 
theo Nghị định số 56/2009/NĐ-
CP ngày 30/6/2009 của Chính 
phủ, DN có số lượng lao động 
từ 10 người trở xuống được coi 
là DN siêu nhỏ, từ 10 đến dưới 

200 người thì được coi là DN 
nhỏ và từ 200 đến 300 người 
thì được coi là DN vừa.

Các DN muốn đi vào hoạt 
động phải có một nguồn tài 
chính nhất định. Tài chính 
DNNVV là hệ thống các quan 
hệ kinh tế trong phân phối các 
nguồn tài chính gắn liền với 
quá trình tạo lập và sử dụng 
các quỹ tiền tệ trong hoạt động 
sản xuất kinh doanh của DN 
nhằm đạt tới mục tiêu nhất 
định.

Trong quá trình toàn cầu hóa 
nền kinh tế thế giới, an ninh tài 
chính doanh nghiệp là vấn đề 
quan tâm của tất cả các quốc 
gia, các doanh nghiệp. Tuỳ 
từng giác độ nghiên cứu có 
những quan niệm khác nhau về 
an ninh tài chính DNNVV. Trên 
giác độ là ngân hàng thương 
mại có quan hệ tín dụng với 
các DNNVV, an ninh tài chính 
DNNVV là khái niệm cơ bản 
để chỉ một trạng thái ổn định 
về tình hình tài chính doanh 
nghiệp trong giới hạn an toàn 
theo các chỉ tiêu, phương pháp 
đánh giá nhất định.

Bản chất của an ninh tài 
chính DNNVV là mức độ an 
toàn hợp lý được chấp nhận 

 quản trị ngân hàng & doanh nghiệp      
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trong hoạt động tài chính DN. 
Việc xem xét mức độ an toàn 
của tài chính DNNVV dựa 
vào các nội dung phản ánh 
tình hình tài chính DN, phản 
ánh thông qua các chỉ tiêu tài 
chính như khả năng thanh toán 
nhanh, khả năng thanh toán 
hiện thời, tỷ suất lợi nhuận vốn 
chủ sở hữu... Trên cơ sở các chỉ 
tiêu tài chính của DN, người ta 
sử dụng các phương pháp khác 
nhau để đánh giá tình hình an 
ninh tài chính doanh nghiệp.

2.	Các chỉ tiêu cơ bản về an 
ninh tài chính doanh nghiệp 
nhỏ và vừa cần xem xét trong 
quan hệ tín dụng ngân hàng

Khả năng thanh toán
Nguồn vốn của doanh nghiệp 

bao gồm hai loại: Nguồn vốn 
chủ sở hữu và nợ phải trả. 
Nợ phải trả bao gồm nợ phải 
trả trung dài hạn và nợ phải 
trả ngắn hạn. Khả năng thanh 
toán được hiểu là khả năng của 
doanh nghiệp có thể trả các 
khoản nợ đến hạn (nợ ngắn 
hạn và nợ trung dài hạn đến 
hạn trả). 

Các khoản nợ của DN dù là 
nợ ngắn hạn hay trung, dài hạn 
luôn gắn với thời hạn thanh 
toán. Khi các khoản nợ của DN 
đến hạn, DN phải sử dụng tài 
sản có sẵn để thanh toán. Do 
đó, khả năng thanh toán của 
DN phụ thuộc vào tiền, tương 
đương tiền và khả năng chuyển 
đổi thành tiền của các tài sản 
sử dụng trong hoạt động kinh 
doanh của DN, như hàng tồn 
kho, các khoản phải thu của 
khách hàng. Trong ngắn hạn, 
khả năng thanh toán được 
đánh giá dựa trên tỷ lệ giữa 

các khoản nợ ngắn hạn và các 
khoản nợ dài hạn đến hạn trả 
với các loại tiền và tài sản có 
khả năng chuyển đổi thành tiền 
của DN. Ngược lại, trong dài 
hạn, khả năng thanh toán chịu 
tác động của tình hình sản xuất 
kinh doanh của DN, sự biến 
động của vốn chủ sở hữu,...

Khả năng thanh toán giúp cho 
các đối tượng cần nắm thông tin 
đánh giá được một phần thực 
trạng an ninh tài chính doanh 
nghiệp để có những biện pháp, 
kế hoạch hoạt động cho mình. 
DN lâm vào tình trạng không 
có khả năng thanh toán trong 
ngắn hạn chứng tỏ tình hình 
tài chính đang gặp khó khăn. 
Khi không có nguồn vốn để trả 
các khoản nợ đến hạn, an ninh 
tài chính của DN không được 
đảm bảo, dẫn đến khả năng 
lâm vào tình trạng phá sản của 
doanh nghiệp. Và ngược lại, 
khi doanh nghiệp có đủ nguồn 

vốn để trả các khoản nợ đến 
hạn thì an ninh tài chính được 
bảo đảm.

Khả năng thanh toán là dấu 
hiệu tập trung biểu hiện thực 
trạng an ninh tài chính của 
doanh nghiệp. Một doanh 
nghiệp có thể hoạt động kinh 
doanh có lãi nhưng có thể 
không có khả năng thanh toán. 
Điển hình trong thời gian qua 

của những DN lâm vào tình 
trạng này là một số DN xây 
dựng. Nhiều DN với hoạt động 
kinh doanh trên sổ sách là có 
lãi lớn nhưng đang rơi vào 
tình trạng khó khăn tài chính 
do chưa được thanh toán các 
công trình xây dựng đã hoàn 
thành, có số nợ xấu cao tại 
các ngân hàng, không có khả 
năng thanh toán cho các đối tác 
khách hàng. Các doanh nghiệp 
bị khủng hoảng, mức độ tín 
nhiệm không còn nên ngân 
hàng không thể tiếp tục cho 
vay vốn, bị rơi vào tình trạng 
mất khả năng thanh toán và nếu 
không được kịp thời tháo gỡ thì 
khả năng phải tuyên bố phá sản 
là khó tránh khỏi.

Khả năng thanh toán được 
đánh giá qua ba chỉ tiêu cơ bản: 
Hệ số khả năng thanh toán hiện 
thời; hệ số khả năng thanh toán 
nhanh; hệ số khả năng thanh 
toán tức thời.

Hiệu quả sản xuất kinh 
doanh

Hiệu quả sản xuất kinh doanh 
phản ánh kết quả hoạt động sản 
xuất kinh doanh của DN theo 
mục tiêu đã đề ra. Hiệu quả sản 
xuất kinh doanh thể hiện trình 
độ sử dụng các nguồn lực của 
DN để đạt được kết quả cao 
nhất với chi phí thấp nhất. Chỉ 
tiêu tập trung nhất để đánh giá 

Hệ số khả năng thanh 
toán hiện thời =

Tài sản ngắn hạn
Tổng nợ ngắn hạn

Hệ số khả năng 
thanh toán nhanh =

Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho
Tổng nợ ngắn hạn

Hệ số khả năng 
thanh toán tức thời =

Tiền và tương đương tiền
Tổng nợ ngắn hạn
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nội dung này là lợi nhuận- kết 
quả tài chính cuối cùng của các 
hoạt động sản xuất kinh doanh, 
là khoản chênh lệch giữa doanh 
thu và chi phí mà DN bỏ ra. 
Đây là chỉ tiêu chất lượng tổng 
hợp nói lên kết quả của toàn bộ 
hoạt động sản xuất kinh doanh. 
Lợi nhuận giữ vị trí quan trọng 
trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh của DN, quyết định sự 
tồn tại và phát triển của DN, 
là nguồn tài chính quan trọng 
đảm bảo cho DN tăng trưởng 
một cách ổn định, vững chắc, 

đồng thời cũng là nguồn thu 
quan trọng của ngân sách Nhà 
nước. Nếu DN bị thua lỗ liên 
tục, kéo dài sẽ sớm lâm vào 
tình trạng bị khủng hoảng, phá 
sản.

Như vậy, kinh doanh có hiệu 
quả là một yếu tố quan trọng 
tăng cường khả năng thanh 
toán của DN. Ngược lại, việc 
kinh doanh kém hiệu quả 
không những khiến DN không 
tự tích lũy được vốn, việc thu 
hút vốn đầu tư từ bên ngoài gặp 
khó khăn mà còn làm cho DN 
có nguy cơ rơi vào tình trạng 

thiếu vốn để thanh toán nợ. 
DN có thể sẽ không bảo đảm 
được khả năng thanh toán các 
khoản nợ đến hạn, phải trông 
chờ nhiều vào nguồn vốn tài 
trợ từ bên ngoài trong việc 
đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt 
động sản xuất kinh doanh của 
mình. Nếu doanh nghiệp kinh 
doanh không có hiệu quả trong 
một thời gian nhất định, doanh 
nghiệp đó dễ rơi vào khủng 
hoảng và phá sản. Một minh 
chứng về sự khủng hoảng và 
phá sản của các doanh nghiệp 

xuất phát từ việc kinh doanh 
thua lỗ, kém hiệu quả là sự phá 
sản của Công ty Dệt Long An. 

Đây là một doanh nghiệp có 
thương hiệu lớn trong ngành 
dệt may của Việt Nam nhưng 
cuối cùng cũng đã bị đóng 

cửa, phải tiến hành các thủ tục 
cho phá sản theo luật định vào 
ngày 15/7/2004 do kinh doanh 
không có hiệu quả nhiều năm 
liền, khoản lỗ lũy kế đến thời 
điểm phá sản là hơn 100 tỷ 
đồng. 

Thông thường, người ta đánh 
giá hiệu quả kinh doanh qua 
mối quan hệ giữa kết quả đầu 
ra với yếu tố đầu vào bằng các 
chỉ tiêu cụ thể như: Tỷ suất lợi 
nhuận trên doanh thu; Tỷ suất 
lợi nhuận vốn kinh doanh; Tỷ 
suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu...

Trong đó, vốn kinh doanh 
bình quân được tính bằng công 
thức:

Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh 
doanh phản ánh khả năng sinh 
lời của vốn kinh doanh không 
tính đến ảnh hưởng của thuế 

Kinh doanh có hiệu quả với lợi nhuận cao trực tiếp tác động đến an ninh tài chính DN. DN 
kinh doanh có hiệu quả sẽ tạo điều kiện cho việc bổ sung chênh lệch dòng tiền đi vào lớn 

hơn dòng tiền đi ra khỏi DN, qua đó góp phần tạo nên cân bằng tài chính DN. Bên cạnh đó, 
quy mô vốn chủ sở hữu phụ thuộc rất lớn vào mức độ tự tích tụ vốn từ lợi nhuận của DN. Lợi 
nhuận của DN càng lớn thì khả năng tích tụ vốn từ lợi nhuận càng cao, quy mô vốn chủ sở hữu 
càng lớn, DN càng có đủ cơ sở vật chất để đảm bảo cho các khoản vay và đối với người cho 
vay. Đồng thời, khi kinh doanh có hiệu quả, uy tín của DN trên thị trường tăng cao, DN sẽ dễ 
dàng tiếp cận các nguồn vốn như vốn tín dụng, huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu, 
trái phiếu... Đây chính là các nguồn bổ sung tiềm lực tài chính để thanh toán các khoản nợ đến 
hạn, khả năng thanh toán của DN được đảm bảo.

Tỷ suất lợi nhuận 
vốn kinh doanh =

Lợi nhuận sau thuế × 100%
Vốn kinh doanh bình quân

Tỷ suất lợi nhuận 
trên doanh thu (ROS) =

Lợi nhuận sau thuế × 100%
Doanh thu

Vốn kinh doanh 
bình quân =

Vốn kinh doanh đầu kỳ + Vốn kinh doanh cuối kỳ
2
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thu nhập doanh nghiệp và lãi 
vay. Chỉ tiêu này cho biết, bình 
quân một đồng vốn tham gia 
vào quá trình hoạt động của 
doanh nghiệp tạo ra bao nhiêu 
lợi nhuận sau thuế.

Trong đó, vốn chủ sở hữu 
bình quân được tính bằng công 
thức:

Chỉ tiêu này phản ánh khả 
năng sinh lời của vốn chủ sở 
hữu trong doanh nghiệp. Nó 
cho biết bình quân một đồng 
vốn chủ sở hữu bỏ vào kinh 
doanh trong kỳ sẽ mang lại bao 
nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế.

Vòng quay toàn bộ vốn là 
một chỉ tiêu tổng hợp, cơ bản 
đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 
nói chung, không phân biệt đó 
là nợ phải trả hay vốn chủ sở 
hữu. Vòng quay vốn được hiểu 
là mối quan hệ giữa doanh thu 
thuần về bán hàng hóa dịch vụ 
với vốn kinh doanh bình quân 
của doanh nghiệp sử dụng vào 
quá trình sản xuất kinh doanh. 
Hệ số này chịu sự ảnh hưởng 
đặc điểm ngành kinh doanh, 
chiến lược kinh doanh và trình 
độ quản lý sử dụng tài sản vốn 
của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này 
lớn thì việc 
thu hồi vốn 
bỏ vào sản 
xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp càng 

nhanh, qua đó góp phần bảo 
đảm an ninh tài chính DN.

Cân bằng tài chính
Cân bằng tài chính DN được 

hiểu là việc duy trì cân bằng 
giữa luồng tiền ra với luồng 
tiền vào của doanh nghiệp. 
Dòng tiền đi vào DN bao gồm: 
Thu tiền từ việc bán hàng hóa 

dịch vụ và doanh thu khác, thu 
tiền từ bán thanh lý tài sản, lãi 
cổ tức, lãi cho vay, thu tiền từ 
việc khách hàng trả nợ,... Dòng 
tiền đi ra khỏi DN bao gồm: 
Tiền chi trả cho người cung cấp 
hàng hóa dịch vụ, tiền trả cho 

người lao động, 
trả lãi tiền vay, 
nộp thuế... Các 

nguồn tạo ra dòng tiền đi vào 
và việc sử dụng tiền (các dòng 
tiền đi ra) thường được sắp xếp 
ở một trong ba nhóm hoạt động 
của DN: Hoạt động sản xuất 
kinh doanh, hoạt động đầu tư 
và hoạt động tài chính của DN. 
Hoạt động sản xuất kinh doanh 
là hoạt động chủ yếu của DN 
bao gồm các hoạt động chính 
như sản xuất, thương mại, dịch 
vụ. Hoạt động đầu tư bao gồm 
đầu tư tài sản cố định, tài sản 

tài chính và hoạt động đầu tư 

mang nét đặc trưng trong nền 
kinh tế thị trường như: Đầu tư 
kinh doanh bất động sản, liên 
doanh, hùn vốn... Hoạt động tài 
chính là các nghiệp vụ làm thay 
đổi cơ cấu tài chính của DN 
như: Tăng giảm các khoản vay, 
tăng giảm vốn chủ sở hữu, trả 
cổ tức. Sự cân bằng giữa dòng 
tiền đi vào và dòng tiền đi ra 
khỏi DN được thể hiện ở lưu 
chuyển tiền thuần trong kỳ và 

lưu chuyển tiền thuần từ 
hoạt động sản xuất kinh 
doanh của DN. Những 

lưu chuyển tiền này trong thời 
gian dài cần dương (+) thì DN 
mới có khả năng tồn tại, thể 
hiện tiền thu bán hàng lớn hơn 
chi phí mà DN bỏ ra trong kỳ 
(hoạt động sản xuất kinh doanh 
của DN có hiệu quả); thể hiện 
dòng tiền đi vào lớn hơn dòng 
tiền đi ra khỏi DN. Đây sẽ là 
cơ sở để duy trì hoạt động của 
DN diễn ra liên tục, kéo theo 
các hoạt động đầu tư, tài trợ. 
Ngược lại, những lưu chuyển 
thuần của dòng tiền này nếu 
bị âm kéo dài sẽ gây khó khăn 
cho DN trong việc thanh toán 
các khoản nợ, thanh toán các 
hóa đơn mua hàng và do đó các 
chủ nợ có thể kiện ra tòa sẽ làm 
cho DN bị phá sản.

Cân bằng tài chính doanh 
nghiệp được xem xét chủ yếu 
qua hai chỉ tiêu:

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt 

Tỷ suất lợi nhuận vốn 
chủ sở hữu (ROE) =

Lợi nhuận sau thuế × 100%
Vốn chủ sở hữu bình quân

Vốn chủ sở 
hữu bình quân =

Vốn chủ sở hữu đầu kỳ + Vốn chủ sở hữu cuối kỳ
2

Vòng quay 
toàn bộ vốn =

Doanh thu thuần
Vốn kinh doanh bình quân

Lưu chuyển tiền 
thuần từ hoạt động 
sản xuất kinh doanh

=
Tiền thu vào từ 
hoạt động sản 
xuất kinh doanh

−
Tiền chi ra cho 
hoạt động sản 
xuất kinh doanh

Lưu chuyển 
tiền thuần trong 
kỳ của DN

=
Lưu chuyển tiền 
thuần từ hoạt động 
sản xuất kinh doanh

+
Lưu chuyển tiền 
thuần từ hoạt 
động đầu tư

+
Lưu chuyển tiền 
thuần từ hoạt 
động tài chính
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động sản xuất kinh doanh của 
DN là chỉ tiêu so sánh khả năng 
tạo tiền so với việc sử dụng tiền 
trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh. Lưu chuyển tiền thuần 
từ hoạt động sản xuất kinh 
doanh cần dương thì an ninh tài 
chính doanh nghiệp mới được 
bảo đảm và ngược lại.

Các chỉ tiêu đánh giá an ninh 
tài chính doanh nghiệp nêu trên 
chỉ là một số chỉ tiêu cơ bản 
phản ánh tình hình tài chính 
doanh nghiệp. Tuy nhiên, để 
đánh giá tổng thể chất lượng 
hoạt động tài chính của DN 
chúng ta còn phải dựa vào 
nhiều yếu tố khác như: Số năm 
hoạt động, xu hướng của doanh 
nghiệp, chính sách trả nợ, các 
tranh chấp nếu có, kinh doanh 
trong và ngoài nước... Khi ra 
quyết định tín dụng với DN, 
ngoài các chỉ tiêu liên quan đến 
an ninh tài chính DN, chúng ta 
cần sử dụng tổng hợp các chỉ 
tiêu phi tài chính khác nữa mới 
đảm bảo an toàn tín dụng cho 
ngân hàng. ■
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ngân hàng sẽ tốt hơn.
	○ Thứ bảy: Mặc dù hệ thống 

mạng lưới chi nhánh rất nhiều 
nhưng việc quản lý thanh 
khoản ở các chi nhánh chưa 
được xem xét trên nguyên tắc 
là một “ngân hàng độc lập”. 
Thanh khoản của chi nhánh 
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